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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) 

6 tháng đầu năm 2022

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH- BCĐ ngày      /   /2022 )


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, bộ máy quản lý nhà nước 
- UBND huyện/thành phố đã ban hành các văn bản cụ thể nào để chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ số PCI, DDCI năm 2022.

- Việc đề xuất đưa các nội dung, chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể; PCI, DDCI vào Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện/thành phố; việc đưa các chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2022.

2. Công tác tuyên truyền
Việc chỉ đạo các phòng ban thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp, KTTT, HTX, chỉ số PCI, DDCI năm 2022 trên địa bàn và những kết quả đạt được.
3. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, KTTT, HTX, chỉ số PCI, DDCI 6 tháng đầu năm 2022

a) Chính sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp, KTTT, hợp tác xã
- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, KTTT, HTX theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, HTX theo Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2025 và Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.
- Hỗ trợ hợp tác xã hoàn thiện
 theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 đối với 04 HTX: (1) Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Lê Hồng Phong (huyện Bắc Sơn); (2) Hợp tác xã nông sản huyện Chi Lăng; (3) Hợp tác xã nông nghiệp An Sơn (thành phố Lạng Sơn); (4) Hợp tác xã hợp tác sản xuất kinh doanh Hồng Vành Khuyên Nà Mò (huyện Văn Lãng).

b) Chỉ số PCI, DDCI
4. Củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, PCI, DDCI 

- Việc kiện toàn, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho thành viên Ban chỉ đạo phát triển KTTT, PCI, DDCI huyện/thành phố.
- Việc kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý tại địa phương. Việc rà soát, kiểm tra, thanh tra, tư vấn hỗ trợ cho các đơn vị KTTT, PCI, DDCI. 
- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định với các cơ quan cấp tỉnh và đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo của các HTX với cơ quan quản lý cấp huyện. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, KTTT, HỢP TÁC XÃ, CHỈ SỐ PCI, DDCI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2025. 

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã
a) Tổ hợp tác
Số lương THT, phân loại hoạt động và ngừng hoạt động; phân loại lĩnh vực hoạt động; số thành lập mới trong năm, số giải thể; số thành viên, người lao động; kết quả hoạt động của THT về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động; đánh giá tình hình hoạt động của THT và kèm theo Phụ lục như mẫu II.02 kèm theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác.

b) Hợp tác xã
- Tổng số HTX, phân loại hoạt động của HTX cụ thể đang hoạt động; tạm dừng hoạt động; không hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên sổ sách; đã giải thể; không giải thể được do nợ tồn đọng và xử lý tài sản của HTX; việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã khi giải thể.

- Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu đãi của nhà nước đối với HTX theo Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND. Gồm: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm (hỗ trợ riêng cho mô hình hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp) và hỗ trợ khác.
- Hỗ trợ hợp tác xã hoàn thiện
 theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 đối với 04 HTX: (1) Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Lê Hồng Phong (huyện Bắc Sơn); (2) Hợp tác xã nông sản huyện Chi Lăng; (3) Hợp tác xã nông nghiệp An Sơn (thành phố Lạng Sơn); (4) Hợp tác xã hợp tác sản xuất kinh doanh Hồng Vành Khuyên Nà Mò (huyện Văn Lãng).

- Các chính sách khác ….
- Kết quả đánh giá và xếp loại hợp tác xã năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư:
+ Số HTX hoạt động tốt ....... HTX, tỷ lệ ......%; 
+ Số HTX hoạt động khá ....... HTX, tỷ lệ ......%;
+ Số HTX hoạt động trung bình ....... HTX, tỷ lệ ......%; 
+ Số HTX hoạt động yếu ....... HTX, tỷ lệ ......%.
* Hợp tác xã nông nghiệp
Số lượng HTX, phân loại hoạt động và ngừng hoạt động; số thành lập mới trong năm, số giải thể; số thành viên, người lao động; kết quả hoạt động của HTX về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động... 
Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của các HTX, các loại sản phẩm hàng hóa, quy mô canh tác, năng suất, chất lượng, sản lượng; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, hữu cơ trong hoạt động; việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tem nhãn, bao bì, truy suất nguồn gốc; các giải pháp thị trường và tiêu thụ sản phẩm...
* Hợp tác xã phi nông nghiệp
Số lương HTX, phân loại hoạt động và ngừng hoạt động; số thành lập mới trong năm, số giải thể; số thành viên, người lao động; kết quả hoạt động của HTX về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động... Đánh giá khái quát về đặc điểm và hoạt động của từng loại hình HTX (công nghiệp, TT công nghiệp, thương mại, dịch vụ,  vận tải, ...) 
c) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Tồn tại, hạn chế.

- Nguyên nhân.

(Phụ lục 1, 2, 3, 4)

2. Thực hiện chỉ số PCI, DDCI 
- Việc tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch DDCI, PCI của tỉnh.
III. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã
- Mục tiêu phấn đấu phát triển HTX theo kế hoạch của huyện: 
 + Số THT, HTX thành lập mới;
 + Số mô hình HTX điển hình tiên tiến; 
+ Số mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ;
+ Số sản phẩm của HTX được công nhận sản phẩm OCOP.
+ Tỷ lệ xếp loại HTX (tốt, khá, trung bình, yếu theo Thông tư số 01/2020/TTBKHĐT); 
- Số lượng HTX được hỗ trợ theo các nội dung tại Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND.
- Hỗ trợ hợp tác xã hoàn thiện theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025.
2. Thực hiện chỉ số PCI, DDCI 
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 






� Nội dung hỗ trợ để hợp tác xã hoàn thiện: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm (hỗ trợ riêng cho mô hình hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp) và hỗ trợ khác.


� Nội dung hỗ trợ để hợp tác xã hoàn thiện: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm (hỗ trợ riêng cho mô hình hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp) và hỗ trợ khác.





